Bảng 5. Thống kê danh mục các đề tài NCKH gia hạn hoặc không hoàn thành (2016-2020)
	TT
	Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm đề tài, đơn vị
	Cấp NN/Bộ/ Trường
	Gia hạn
	Không hoàn thành

	1. 
	Ảnh hưởng của quá trình thành đá đối với chất lượng các tầng chứa cát kết tuổi Mioxen và Oligoxen trong khu vực bể trầm tích Sông Hồng
	Phạm Văn Tuấn, Khoa Dầu khí
	Bộ
	x
	

	2. 
	Đặc điểm thạch học, địa hóa tuổi đồng vị của các đá siêu mafic và biến chất vùng Tây Bắc đới sông Mã: Luận giải môi trường kiến tạo của đới ophiolite và sự nghi ngờ về đới khâu Sông Mã, lịch sử phát triển kiến tạo khối Indochina
	Ngô Xuân Thành
Khoa KH&KTĐC
	Nhà nước
	x
	

	3. 
	Nghiên cứu địa chất, thạch luận các đá metacarbonat và mối liên quan của chúng với khoáng sản khu vực Tây Nghệ An và khối nhô Kon Tum
	Phạm Thị Vân Anh,
Khoa KH&KTĐC
	Bộ
	x
	

	4. 
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Quang Luật
Khoa KH&KTĐC
	Bộ
	
	x

	5. 
	Áp dụng phương pháp định tuổi K-Ar của khoáng vật sét hình thành trong điều kiện biến chất thấp để nghiên cứu lịch sử hoạt động hiện đại của đứt gãy sông Hồng
	Bùi Hoàng Bắc
Khoa KH&KTĐC
	Nhà nước
	x
	

	6. 
	Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên
	Trương Xuân Luận
Khoa CNTT
	Nhà nước
	x
	

	7. 
	Phát triển năng lực nghiên cứu đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam (Việt – Nhật)
	Lê Văn Hưng
Khoa CNTT
	Bộ
	X
	

	8. 
	Nghiên cứu đánh giá thiệt hại từ rủi ro môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khu vực miền Trung
	Nguyễn Quốc Phi
Khoa Môi trường
	Bộ
	x
	

	9. 
	Nghiên cứu sử dụng chitin làm hệ hóa phẩm phá nhũ gây đông tụ cho quá trình xử lý nước nhiễm dầu tại nhà máy lọc dầu
	Nguyễn Thị Linh
Khoa Dầu khí
	Bộ
	x
	

	10. 
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới polyme hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ xử lý    CO2 trong khí thải công nghiệp.
	Tống T. Thanh Hương
Khoa Dầu khí
	Bộ
	x
	

	11. 
	Nghiên cứu tái sử dụng tro than từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu mao quản trung bình (MCM-41) phục vụ công tác bảo vệ môi trường
	TS Vũ Đình Hiếu
Khoa Mỏ
	Nhà nước
	x
	

	12. 
	Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo  (ANN) xây dựng mô hình quan hệ PVT để xác định hệ số thể tích thành tạo (FVF) và tỷ số dầu khí (GOR) bể Cửu Long, Việt Nam
	
TS Nguyễn Anh Dũng
Khoa Dầu khí
	Bộ
	
	x

	13. 
	Nghiên cứu khả năng sản xuất hydro sạch từ than sinh khối nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình khí hóa rác thải nông nghiệp
	TS Ngô Thanh Hải
Khoa Dầu khí
	Bộ
	
	x

	14. 
	Nâng cao độ chính xác mô hình số địa hình DEM thông qua làm trơn bằng thuật toán mạng nowrron Hopfield và địa thống kế
	PGS.TS Nguyễn Quang Minh
Khoa TĐ,BĐ&QLĐĐ
	Nhà nước
	x
	

	15. 
	Xây dựng quy trình tách khoáng vật zircon phục vụ công tác xác định tuổi tuyệt đối của đá bằng phương pháp đồng vị phóng xạ U - Pb tại Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao. Áp dụng thử nghiệm đối với phức hệ Chu Lai - Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	ThS Trịnh Thế Lực
TRUNG TÂM phân tích thí nghiệm cao
	Trường
	x
	

	16. 
	Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát đường biển và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng
	PGS.TS Nguyễn Trường Xuân
Khoa CNTT
	Nhà nước
	x
	

	17. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V
	TS Nguyễn Thạc Khánh
Khoa Cơ điện
	Nhà nước
	x
	

	18. 
	Quy luật vận động kiến tạo hiện đại khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam và ý nghĩa của nó trong dự báo và phòng tránh tai biến địa chất
	ThS Nguyễn Quốc Hưng
Khoa KH&KTĐC
	Bộ
	x
	

	19. 
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng  Ninh
	PGS.TS Nguyễn Văn Hòa
Khoa Mỏ
	Nhà nước
	x
	

	20. 
	Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá magma Proterozoi muộn - Paleozoi sớm khu vực rìa Bắc địa khối Kon Tum
	PGS. TS Ngô Xuân Thành
Khoa KH&KTĐC
	Bộ
	x
	

	21. 
	Bản chất kiến tạo của các thành tạo biến chất cao ở rìa đông Địa khối Kon Tum và ý nghĩa đối với sự tiến hóa địa chất khu vực Đông Dương
	GS. TS Trần Thanh Hải
Khoa KH&KTĐC
	Bộ
	x
	

	22. 
	Nghiên cứu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển khu vực TP. Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng
	TS Nguyễn Bách Thảo
Khoa KH&KTĐC
	Bộ
	x
	

	23. 
	Nghiên cứu chế tạo polyme vô cơ từ khoáng sét và bùn đỏ của ngành khai thác chế biến alumina để sản xuất gạch không nung
	TS Công Tiến Dũng
Khoa KHCB
	Bộ
	x
	

	24. 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống bụi tự động dựa trên công nghệ IoT cho các kho và khu chế biến của mỏ than
	TS Nguyễn Duy Huy
Khoa CNTT
	Bộ
	x
	

	25. 
	Chế tạo vật liệu quang xúc tác thu hồi được trên cơ sở photphat bạc (Ag3PO4) kết hợp vật liệu từ tính
	TS Nguyễn Mạnh Hùng
Khoa KHCB
	Bộ
	x
	

	26. 
	Nghiên cứu nhiệt động học và động học quá trình tinh thể hóa hydrat hỗn hợp Cyclopentan (CP)  ứng dụng cho quá trình loại muối
	TS Phạm Trung Kiên
Khoa Dầu khí
	Trường
	x
	

	27. 
	Nghiên cứu điều chế vật liệu quang xúc tác trên cơ sở composit nanohalloysite/GO để xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nước thải
	TS Ngô Hà Sơn
Khoa Dầu khí
	Trường
	x
	

	28. 
	Nghiên cứu khả năng sử dụng sóng địa chấn trong việc định hướng cho các trạm địa chấn dưới đáy biển
	TS Trần Danh Hùng
Khoa Dầu khí
	Trường
	x
	

	29. 
	Nghiên cứu hiệu ứng ma sát Stribeck lên chuyển động của vật thể đặt trên băng tải và chịu kích động ngoài
	ThS Phạm Ngọc Chung
Khoa KHCB
	Trường
	x
	




